
UBND THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI  
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BÁO CÁO 

Tổng kết việc thi hành pháp luật liên quan đến dự thảo Quyết 

định ban hành quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống 

bạo lực gia đình trên địa bàn thành phố Đồng Nai 
 

 

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Đồng Nai tiến hành tổng kết việc thi 

hành pháp luật liên quan đến dự thảo Quyết định ban hành quy chế phối hợp 

liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn thành phố Đồng Nai 

như sau: 

I. BỐI CẢNH THỰC HIỆN TỔNG KẾT 

1. Bối cảnh trong nước và quốc tế 

a) Bối cảnh trong nước 

Việt Nam là quốc gia có bề dày lịch sử và nền văn hóa đa dạng, trong bối 

cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, việc quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản 

ngày càng được nhà nước và cộng đồng xã hội quan tâm. Nghị quyết Trung 

ương 5 khóa VIII đã khẳng định “Văn hóa là nền tảng tinh thần: Vừa là mục 

tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội”. Trong bối cảnh 

toàn Đảng, toàn dân đang quyết liệt triển khai thực hiện các Nghị quyết hướng 

tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tinh thần của Nghị quyết 

Trung ương 5 khóa VIII tiếp tục được khẳng định, việc xây dựng nền văn hóa 

tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc mang ý nghĩa chiến lược lâu dài để đất nước 

bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Bạo lực gia đình vẫn là vấn đề xã 

hội nghiêm trọng tại Việt Nam, ảnh hưởng tới sức khỏe, quyền con người và 

hạnh phúc gia đình. Các nghiên cứu cho thấy tỷ lệ bạo lực gia đình, đặc biệt 

đối với phụ nữ, vẫn ở mức cao và nhiều trường hợp không được báo cáo hoặc 

xử lý kịp thời. 

Bên cạnh đó, việc sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức mô hình chính 

quyền địa phương 02 cấp đã tác động trực tiếp, toàn diện đến công tác quản lý 

nhà nước về gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn. Ngày 

12/6/2025, tại Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV đã thông qua Nghị quyết về 

việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025, trong đó thực hiện sáp nhập 

tỉnh Bình Phước và tỉnh Đồng Nai (cũ), hình thành tỉnh Đồng Nai mới với quy 

mô, phạm vi quản lý lớn hơn, yêu cầu cao hơn về tính thống nhất và hiệu quả 

trong tổ chức thực thi chính sách. 

Tiếp đó, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 30/2026/QH16 về việc 
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thành lập thành phố Đồng Nai, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tổ chức 

không gian phát triển và mô hình quản lý đô thị, kéo theo sự thay đổi căn bản 

về cơ chế quản lý, phân cấp, phân quyền giữa các cấp chính quyền. 

Trong bối cảnh đó, lĩnh vực gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình 

đặt ra yêu cầu cấp thiết phải: Rà soát, kiện toàn hệ thống quản lý ngành theo 

mô hình chính quyền 02 cấp, bảo đảm không gián đoạn chức năng, nhiệm vụ; 

xác định rõ đầu mối, thẩm quyền và trách nhiệm của từng cấp, nhất là cấp cơ 

sở trong tiếp nhận, xử lý, hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; chuẩn hóa quy trình 

phối hợp liên ngành (Công an, Tư pháp, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch…) 

phù hợp với địa bàn rộng, dân số tăng và tính chất đô thị hóa cao; tăng cường 

ứng dụng cơ sở dữ liệu và chuyển đổi số trong quản lý, theo dõi, thống kê và 

can thiệp các vụ việc bạo lực gia đình; chủ động tham mưu UBND thành phố 

ban hành các quy định, kế hoạch chuyên đề bảo đảm phù hợp với đặc thù của 

đơn vị hành chính mới và mô hình thành phố trực thuộc TW.  

Trên cơ sở đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác định rõ trách nhiệm 

là cơ quan đầu mối tham mưu quản lý nhà nước về lĩnh vực gia đình, chủ động 

đề xuất giải pháp đồng bộ, kịp thời thích ứng với thay đổi về tổ chức bộ máy 

và địa giới hành chính, bảo đảm công tác phòng, chống bạo lực gia đình được 

triển khai liên tục, hiệu quả, không bị gián đoạn trong giai đoạn chuyển tiếp và 

phát triển mới. 

Việc ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trên địa bàn thành phố như 

Đồng Nai là bước đi cần thiết để nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan 

nhà nước (Công an, Tư pháp, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch…) trong 

phòng ngừa, phát hiện, xử lý và hỗ trợ nạn nhân. Điều này phù hợp với nguyên 

tắc “phòng ngừa là chính” và yêu cầu phối hợp liên ngành trong luật. 

b) Bối cảnh quốc tế 

Trên trường quốc tế, vấn đề phòng, chống bạo lực gia đình được coi là 

nhân quyền cơ bản. Tuyên bố của Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc về Xóa bỏ bạo 

lực đối với phụ nữ 1993 và Công ước CEDAW (Công ước Xóa bỏ mọi hình 

thức phân biệt đối xử với phụ nữ) yêu cầu các quốc gia thành viên bảo vệ phụ 

nữ khỏi bạo lực, bao gồm trong gia đình. 

Những khuyến nghị của Ủy ban CEDAW (Ủy ban Xóa bỏ Phân biệt Đối 

xử với Phụ nữ) khuyến khích các quốc gia xây dựng và thực hiện pháp luật 

cũng như các chương trình nhằm ngăn chặn bạo lực gia đình, bảo vệ nạn nhân 

và cung cấp dịch vụ hỗ trợ, từ đó thúc đẩy việc thiết lập các quy chế phối hợp 

liên ngành ở cấp địa phương. 

Trên bình diện toàn cầu, các quốc gia liên tục tái khẳng định cam kết thúc 

đẩy bình đẳng giới, chống bạo lực dựa trên giới và bảo vệ quyền của phụ nữ 

và trẻ em. Các tuyên bố và cam kết quốc tế như tại các hội nghị của Ủy ban về 

Tình trạng Phụ nữ Liên Hiệp Quốc nhấn mạnh giảm bạo lực gia đình là mục 

tiêu ưu tiên trong hành động vì quyền con người. 

2. Quá trình thực hiện tổng kết 
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Thực hiện Quyết định số 21/2016/QĐ-TTg ngày 17/5/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo 

lực gia đình. Ngày 21/5/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định 110/2025/NĐ-

CP quy định về cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình. Theo đó, tại 

Điều 3 Nghị định 110/2025/NĐ-CP quy định cơ sở dữ liệu về phòng chống 

bạo lực gia đình và mục đích việc thu thập dữ liệu như sau: 

- Cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình là tập hợp thông tin về 

nội dung quản lý nhà nước về phòng chống bạo lực gia đình theo quy định tại 

Điều 46 của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. 

- Thông tin về nội dung quản lý nhà nước về phòng chống bạo lực gia 

đình sẽ được thu thập, tạo lập, cập nhật, kết nối, chia sẻ trong quá trình triển 

khai hoạt động quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình ở trung 

ương và địa phương. 

- Mục đích của việc thu thập, tạo lập, cập nhật, kết nối, chia sẻ, quản lý, 

khai thác, sử dụng Cơ sở dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia đình được thực 

hiện thống nhất trên toàn quốc thông qua phần mềm quản lý Cơ sở dữ liệu về 

phòng chống bạo lực gia đình (cơ sở dữ liệu gồm: Thông tin sẽ được kết nối, 

chia sẻ với các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, Trung tâm 

dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin khác của cơ quan nhà nước 

thông qua Nền tảng chia sẻ, điều phối dữ liệu, Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ 

liệu quốc gia, Trục liên thông văn bản quốc gia, Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ 

liệu cấp bộ, cấp tỉnh, mạng Internet, mạng máy tính, hệ thống thông tin, được 

thể hiện dưới các hình thức thông điệp dữ liệu có giá trị pháp lý theo quy định 

của pháp luật về giao dịch điện tử). Đồng thời, Quyết định số 1163/QĐ-UBND 

ngày 04/4/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai và Quyết định số 

2483/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình 

Phước ban Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động phòng, chống bạo lực 

gia đình trên địa bàn tỉnh Bình Phước. Tuy nhiên, sau khi Luật Phòng, chống 

bạo lực gia đình số 13/2022/QH15 có hiệu lực và các nghị định hướng dẫn 

được ban hành, nhiều nội dung về cơ chế phối hợp, quản lý cơ sở dữ liệu, 

nguyên tắc lấy nạn nhân làm trung tâm, chuyển đổi số trong phòng, chống bạo 

lực gia đình đã có thay đổi. Đồng thời, việc thực hiện chủ trương sắp xếp đơn 

vị hành chính cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 02 cấp 

đã hình thành đơn vị hành chính mới là tỉnh Đồng Nai trên cơ sở hợp nhất tỉnh 

Đồng Nai và tỉnh Bình Phước (nay là thành phố Đồng Nai). Theo đó, hiện nay 

trên địa bàn thành phố đang đồng thời tồn tại hai Quy chế phối hợp liên ngành 

được ban hành theo Quyết định số 1163/QĐ-UBND ngày 04/4/2018 của 

UBND tỉnh Đồng Nai (cũ) và Quyết định số 2483/QĐ-UBND ngày 10/9/2016 

của UBND tỉnh Bình Phước (cũ). Mặc dù đều được xây dựng trên cơ sở Quyết 

định số 21/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và đã phát huy hiệu quả 

trong từng địa phương, nhưng phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, cơ cấu 

tổ chức bộ máy và cơ chế phối hợp không còn phù hợp với mô hình tổ chức 

chính quyền địa phương sau sắp xếp. Vì vậy, việc tổng kết thực tiễn thi hành 

hai Quy chế và xây dựng một Quy chế thống nhất áp dụng trên phạm vi toàn 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Van-hoa-Xa-hoi/Luat-Phong-chong-bao-luc-gia-dinh-2022-490095.aspx


4  

thành phố Đồng Nai là yêu cầu khách quan, cấp thiết nhằm bảo đảm tính đồng 

bộ, thống nhất trong quản lý nhà nước và nâng cao hiệu quả phối hợp liên 

ngành về phòng, chống bạo lực gia đình. 

 II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

 1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện Quy chế 

Thực hiện Quyết định số 21/2016/QĐ-TTg ngày 17 tháng 5 năm 2016 của 

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo 

lực gia đình; Kế hoạch số 1265/KH-BVHTTDL ngày 04 tháng 4 năm 2019 và Quyết 

định số 904/QĐ-BVHTTDL ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch về triển khai Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia 

đình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai (cũ) đã tham mưu Ủy ban nhân 

dân tỉnh ban hành Quyết định số 1163/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2018 ban 

hành Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn 

tỉnh Đồng Nai; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước (cũ) đã tham mưu 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2483/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 

năm 2016 ban hành Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động phòng, chống bạo 

lực gia đình trên địa bàn tỉnh Bình Phước. 

Trên cơ sở các Quy chế đã được ban hành, Ủy ban nhân dân hai tỉnh đã chỉ 

đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các cấp tổ chức triển khai thực 

hiện đồng bộ các nội dung phối hợp theo chức năng, nhiệm vụ được giao; đồng thời 

giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực tham mưu, hướng dẫn, 

theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp tình hình thực hiện Quy chế. Các cơ quan thành 

viên đã chủ động xây dựng kế hoạch triển khai, lồng ghép nhiệm vụ phòng, chống 

bạo lực gia đình vào chương trình, kế hoạch công tác hằng năm; xác định rõ trách 

nhiệm của từng cơ quan trong công tác tuyên truyền, phòng ngừa, phát hiện, tiếp 

nhận, xử lý vụ việc, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân, trợ giúp pháp lý, thống kê, báo cáo 

và thanh tra, kiểm tra theo quy định. 

Trong giai đoạn 2021 - 2026, trên cơ sở phát huy hiệu quả của Quy chế phối 

hợp liên ngành, Ủy ban nhân dân hai tỉnh ( nay là thành phố Đồng Nai), Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan, đơn vị liên quan đã ban hành đồng bộ nhiều 

chương trình, kế hoạch và văn bản chỉ đạo để triển khai Chiến lược phát triển gia 

đình Việt Nam đến năm 2030, Chương trình giáo dục đạo đức, lối sống trong gia 

đình, Chương trình phòng, chống bạo lực gia đình trong tình hình mới, triển khai thi 

hành Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022, Bộ tiêu chí ứng xử trong gia 

đình, Tháng hành động quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình, Ngày Quốc tế 

Hạnh phúc, Ngày Gia đình Việt Nam và các nhiệm vụ công tác gia đình hằng năm. 

Hệ thống văn bản chỉ đạo được ban hành tương đối đầy đủ, kịp thời, góp phần cụ 

thể hóa các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và hướng dẫn 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa 

phương. 

Quá trình triển khai cho thấy cơ chế phối hợp liên ngành từng bước được 

thực hiện nền nếp, thống nhất từ cấp tỉnh đến cơ sở; vai trò, trách nhiệm của từng cơ 

quan, đơn vị được phát huy theo đúng chức năng, nhiệm vụ; việc trao đổi thông tin, 
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phối hợp xử lý các vụ việc bạo lực gia đình, tổ chức các hoạt động truyền thông, 

phòng ngừa, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân và quản lý nhà nước về gia đình được thực hiện 

thường xuyên, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật về 

phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn. 

Từ ngày 01 thàng 7 năm 2025 cho đến nay, thực hiện chủ trương sắp xếp 

đơn vị hành chính cấp tỉnh và tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 02 cấp, 

tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Phước được hợp nhất thành tỉnh Đồng Nai (nay là thành 

phố Đồng Nai). Trong thời gian chuyển tiếp, các cơ quan, đơn vị tiếp tục kế thừa và 

tổ chức thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đồng Nai (cũ) và 

Quyết định số 2483/QĐ-UBND của UBND tỉnh Bình Phước (cũ), bảo đảm công tác 

phòng, chống bạo lực gia đình được triển khai liên tục, không bị gián đoạn. Tuy 

nhiên, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và tổ chức chính quyền 

địa phương theo mô hình 02 cấp cho đến nay, việc đồng thời áp dụng hai Quy chế 

được ban hành cho hai địa phương trước khi hợp nhất không còn bảo đảm tính thống 

nhất trong tổ chức thực hiện trên phạm vi toàn thành phố, nhất là về phạm vi điều 

chỉnh, cơ cấu cơ quan phối hợp, phân công trách nhiệm, đầu mối thực hiện và chế 

độ thông tin, báo cáo; do đó cần được rà soát, sửa đổi, hoàn thiện để phù hợp với 

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022, các văn bản hướng dẫn thi hành và 

yêu cầu quản lý nhà nước trong giai đoạn hiện nay. Đây là cơ sở thực tiễn quan trọng 

để đánh giá toàn diện kết quả thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành trong thời gian 

qua, đồng thời nghiên cứu, xây dựng Quy chế phối hợp liên ngành thống nhất áp 

dụng trên phạm vi thành phố Đồng Nai, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong 

giai đoạn mới. 

2. Kết quả thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành 

2.1. Phối hợp trong công tác phòng ngừa bạo lực gia đình 

Thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành ban hành kèm theo Quyết định số 

1163/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (cũ) và Quyết định số 

2483/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước (cũ), công tác phòng ngừa 

bạo lực gia đình được các sở, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương xác 

định là nhiệm vụ trọng tâm, triển khai thường xuyên, liên tục và đồng bộ theo phương 

châm lấy phòng ngừa là chính, kết hợp giữa tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận 

thức với xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, gia đình hạnh phúc và phát huy 

vai trò của cộng đồng trong phòng ngừa bạo lực gia đình. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với vai trò là cơ quan thường trực đã chủ 

trì, phối hợp với các cơ quan thành viên triển khai đồng bộ các hoạt động truyền 

thông, phổ biến pháp luật, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình, thực hiện Bộ 

tiêu chí ứng xử trong gia đình và các chương trình, đề án về công tác gia đình; đồng 

thời hướng dẫn các địa phương lồng ghép nội dung phòng, chống bạo lực gia đình 

vào Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, xây dựng gia đình 

văn hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, bình đẳng giới, bảo vệ, chăm 

sóc trẻ em và các phong trào thi đua yêu nước khác, tạo sự gắn kết giữa nhiệm vụ 

phòng, chống bạo lực gia đình với các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa 

phương. 
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Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật được triển khai bằng nhiều hình 

thức đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng và điều kiện thực tiễn của từng địa 

phương như: hội nghị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn, nói chuyện chuyên đề, hội thi, 

giao lưu văn hóa, văn nghệ, chiếu phim lưu động, triển lãm, trưng bày sách, truyền 

thông trực quan, truyền thông trên báo chí, phát thanh, truyền hình và các nền tảng 

số. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định của Luật Phòng, chống bạo 

lực gia đình, Luật Bình đẳng giới, Luật Trẻ em, Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình, 

kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, kỹ năng phòng ngừa và nhận diện bạo lực gia 

đình, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân 

trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc. 

Trong giai đoạn 2021 - 2025, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng 

Nai (cũ) đã tổ chức nhiều hoạt động truyền thông với hình thức phong phú; biên 

soạn, phát hành hàng chục nghìn tài liệu, tờ rơi, tờ gấp, áp phích tuyên truyền về 

công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình; xây dựng các chương trình 

gameshow, talkshow, tiểu phẩm, phóng sự chuyên đề phát sóng trên Báo Đồng Nai, 

Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Nai; duy trì chuyên mục “Góc tư vấn Gia đình” 

trên Trang thông tin điện tử của Sở nhằm cung cấp thông tin, tư vấn pháp luật và kỹ 

năng phòng ngừa bạo lực gia đình cho người dân. Riêng giai đoạn 2024–2025 đã 

phát hành khoảng 25.000 tờ rơi tuyên truyền Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình và 

Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; 34.000 tờ gấp tuyên truyền về giáo dục kỹ năng 

sống và phương pháp giáo dục trẻ trong gia đình. 

Tại tỉnh Bình Phước (cũ), công tác truyền thông được chú trọng đổi mới theo 

hướng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trên môi trường 

số. Trong giai đoạn 2022–2025, Cổng Thông tin điện tử tỉnh đã đăng tải 822 tin, bài, 

văn bản, banner, video và infographic tuyên truyền về công tác gia đình, phòng, 

chống bạo lực gia đình, giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình và bình đẳng giới, 

góp phần lan tỏa thông tin chính thống đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa 

bàn. 

Các cơ quan thành viên Quy chế phối hợp đã chủ động lồng ghép nội dung 

phòng, chống bạo lực gia đình vào chức năng, nhiệm vụ của từng ngành. Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh tuyên truyền 

thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước và các mô hình tự quản 

ở cộng đồng; Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp triển khai hiệu quả Đề án 938 của Thủ 

tướng Chính phủ và Dự án 8 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh 

tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; ngành Giáo dục và Đào tạo 

lồng ghép giáo dục kỹ năng sống, xây dựng văn hóa ứng xử trong gia đình và nhà 

trường; ngành Y tế, ngành Lao động - Thương binh và Xã hội (trước đây) và các cơ 

quan liên quan tăng cường truyền thông về bình đẳng giới, chăm sóc, bảo vệ phụ nữ, 

trẻ em và các nhóm yếu thế. Nhiều mô hình như câu lạc bộ gia đình phát triển bền 

vững, nhóm phòng, chống bạo lực gia đình, địa chỉ tin cậy ở cộng đồng, tổ hòa giải, 

tổ liên gia tự quản tiếp tục được duy trì, củng cố và phát huy hiệu quả trong công tác 

phòng ngừa bạo lực gia đình ngay từ cơ sở. 

Từ ngày 01 tháng 7 năm 2025 đến nay, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành 
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chính cấp tỉnh và tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 02 cấp, Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, địa phương kế thừa, duy trì 

các hoạt động truyền thông, giáo dục và phòng ngừa bạo lực gia đình trên phạm vi 

toàn tỉnh Đồng Nai (nay là thành phố Đồng Nai); bảo đảm công tác tuyên truyền 

được triển khai liên tục, không bị gián đoạn trong quá trình kiện toàn tổ chức bộ máy 

và sắp xếp đơn vị hành chính. 

Qua quá trình triển khai thực hiện Quy chế, công tác phối hợp phòng ngừa 

bạo lực gia đình ngày càng đi vào nền nếp; nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các 

ngành và Nhân dân về phòng, chống bạo lực gia đình được nâng lên; nội dung phòng, 

chống bạo lực gia đình được lồng ghép hiệu quả vào các chương trình phát triển kinh 

tế - xã hội và các phong trào thi đua tại địa phương. Cơ chế phối hợp liên ngành đã 

phát huy vai trò của từng cơ quan, đơn vị, huy động sự tham gia của cả hệ thống 

chính trị và cộng đồng trong phòng ngừa bạo lực gia đình, tạo nền tảng quan trọng 

cho công tác phát hiện, can thiệp, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân theo quy định của Luật 

Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022. 

2.2. Phối hợp trong phát hiện, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân 

Thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành, công tác phát hiện, tiếp nhận thông 

tin, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn 

hai tỉnh Đồng Nai (cũ) và Bình Phước (cũ) triển khai theo hướng chủ động, kịp thời 

và ngày càng chặt chẽ. Cơ chế phối hợp giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với 

Công an, Y tế, Tư pháp, Giáo dục và Đào tạo, Lao động - Thương binh và Xã hội 

(trước đây), Hội Liên hiệp Phụ nữ, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và chính 

quyền địa phương các cấp từng bước được thực hiện đồng bộ, góp phần nâng cao 

hiệu quả phát hiện sớm, can thiệp, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân theo quy định của Luật 

Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với vai trò cơ quan thường trực đã chủ động 

hướng dẫn, đôn đốc các địa phương triển khai các biện pháp phòng ngừa, phát hiện 

sớm nguy cơ bạo lực gia đình; tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ 

làm công tác gia đình ở cơ sở; hướng dẫn xây dựng, duy trì và nâng cao hiệu quả 

hoạt động của các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình tại cộng đồng. Hằng năm, 

nội dung tuyên truyền, tập huấn đều tập trung vào kỹ năng nhận diện hành vi bạo 

lực gia đình, quy trình tiếp nhận thông tin, biện pháp bảo vệ nạn nhân, hỗ trợ người 

có nguy cơ bị bạo lực và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong xử lý vụ việc. 

Các cơ quan thành viên Quy chế đã chủ động phối hợp trao đổi thông tin, 

tiếp nhận, xác minh và xử lý các tin báo, vụ việc bạo lực gia đình theo chức năng, 

nhiệm vụ được giao. Khi phát hiện vụ việc, việc phối hợp giữa lực lượng Công an, 

cơ sở y tế, cơ quan tư pháp, Hội Liên hiệp Phụ nữ, chính quyền cơ sở và các tổ chức 

liên quan được thực hiện kịp thời nhằm áp dụng các biện pháp ngăn chặn, bảo vệ an 

toàn cho nạn nhân, tư vấn tâm lý, chăm sóc sức khỏe, trợ giúp pháp lý, hòa giải khi 

đủ điều kiện theo quy định của pháp luật và hỗ trợ ổn định cuộc sống sau can thiệp. 

Qua đó, trách nhiệm của từng cơ quan trong quy trình phối hợp từng bước được xác 

định rõ, hạn chế tình trạng chồng chéo hoặc bỏ sót thông tin trong quá trình xử lý vụ 

việc. 
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Cùng với đó, nhiều mô hình hỗ trợ nạn nhân tiếp tục được duy trì và phát 

huy hiệu quả tại cơ sở như câu lạc bộ gia đình phát triển bền vững, nhóm phòng, 

chống bạo lực gia đình, địa chỉ tin cậy ở cộng đồng, tổ hòa giải, tổ liên gia tự quản 

và mạng lưới cộng tác viên công tác gia đình. Các mô hình đã trở thành kênh quan 

trọng trong việc phát hiện sớm nguy cơ bạo lực gia đình, tiếp nhận phản ánh từ người 

dân, hỗ trợ nạn nhân tiếp cận các dịch vụ thiết yếu và kết nối với các cơ quan chức 

năng để xử lý theo quy định. 

Thông qua việc triển khai Đề án 938 của Thủ tướng Chính phủ, Dự án 8 

thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số và miền núi cùng các chương trình về bình đẳng giới, bảo vệ phụ nữ và 

trẻ em, các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ đã phối hợp chặt chẽ với Sở Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch và các cơ quan liên quan tổ chức nhiều hoạt động truyền thông, tư vấn, 

hỗ trợ và kết nối dịch vụ cho phụ nữ, trẻ em có nguy cơ hoặc là nạn nhân của bạo 

lực gia đình. Giai đoạn 2019–2025, toàn tỉnh đã tuyên truyền, phổ biến kiến thức 

cho trên 676.900 hội viên, phụ nữ và cha mẹ có con dưới 16 tuổi; tập huấn nâng cao 

năng lực cho trên 35.500 lượt cán bộ, cộng tác viên; trang bị kỹ năng phòng, chống 

bạo lực gia đình cho trên 435.000 phụ nữ; hỗ trợ gần 1.980 phụ nữ thuộc nhóm nguy 

cơ; đồng thời duy trì và nhân rộng trên 3.300 mô hình, câu lạc bộ và địa chỉ tin cậy 

tại cộng đồng, góp phần nâng cao hiệu quả phát hiện, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân ngay 

từ cơ sở. 

Từ ngày 01 tháng 7 năm 2025 cho đến nay, sau khi thực hiện hợp nhất tỉnh 

Đồng Nai và tỉnh Bình Phước, công tác phối hợp trong phát hiện, bảo vệ và hỗ trợ 

nạn nhân tiếp tục được các sở, ngành và chính quyền địa phương duy trì ổn định, 

bảo đảm không làm gián đoạn việc tiếp nhận, xử lý các vụ việc bạo lực gia đình. 

Việc kế thừa các mô hình phối hợp, mạng lưới hỗ trợ nạn nhân và kinh nghiệm triển 

khai của hai địa phương trước khi hợp nhất đã tạo điều kiện thuận lợi để từng bước 

xây dựng cơ chế phối hợp thống nhất trên phạm vi toàn thành phố Đồng Nai. 

Qua thực tiễn triển khai, Quy chế phối hợp liên ngành đã phát huy vai trò là 

cơ sở để các cơ quan, đơn vị thực hiện đồng bộ quy trình phát hiện, tiếp nhận thông 

tin, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân; tăng cường trách nhiệm phối hợp giữa các ngành, các 

cấp, góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người bị bạo lực gia đình, hạn 

chế nguy cơ tái diễn bạo lực và nâng cao hiệu quả thi hành Luật Phòng, chống bạo 

lực gia đình trên địa bàn thành phố. 

2.3. Phối hợp trong trợ giúp pháp lý, hòa giải và xử lý vụ việc 

Thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành, công tác trợ giúp pháp lý, hòa giải 

ở cơ sở và xử lý các vụ việc bạo lực gia đình được các cơ quan, đơn vị triển khai 

theo đúng chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành trong 

quá trình tiếp nhận, xác minh, giải quyết vụ việc và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp 

của nạn nhân. Hoạt động phối hợp từng bước được thực hiện thống nhất từ cấp tỉnh 

đến cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật về phòng, chống bạo lực 

gia đình và hạn chế các hành vi bạo lực tái diễn. 

Cơ quan Công an, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, ngành Tư pháp, 

Hội Liên hiệp Phụ nữ, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan đã chủ động 
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trao đổi thông tin, phối hợp trong quá trình xác minh, xử lý vụ việc, áp dụng các biện 

pháp bảo vệ người bị bạo lực gia đình, xử lý người có hành vi vi phạm theo quy định 

của pháp luật; đồng thời thực hiện tư vấn, hòa giải, giáo dục, nhắc nhở và hỗ trợ các 

bên khắc phục hậu quả đối với các vụ việc đủ điều kiện hòa giải theo quy định. Việc 

phối hợp được thực hiện trên cơ sở bảo đảm quyền con người, quyền công dân, lấy 

quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân làm trung tâm, đồng thời kết hợp giữa các 

biện pháp phòng ngừa, giáo dục, hòa giải và xử lý vi phạm nhằm xây dựng môi 

trường gia đình an toàn, lành mạnh. 

Công tác trợ giúp pháp lý tiếp tục được quan tâm, góp phần bảo đảm quyền 

tiếp cận công lý của phụ nữ, trẻ em và các đối tượng yếu thế là nạn nhân của bạo lực 

gia đình. Từ năm 2021 đến ngày 30/6/2025, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước 

số 1 thuộc Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai (cũ) đã cử Trợ giúp viên pháp lý tham gia tố 

tụng 465 vụ việc hình sự nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em 

bị bạo lực, bị xâm hại; đồng thời tổ chức 20 hội nghị truyền thông pháp luật về Luật 

Phòng, chống bạo lực gia đình kết hợp tư vấn pháp lý cho khoảng 1.926 hội viên 

phụ nữ tại cơ sở; xây dựng và phát sóng 72 chuyên mục “Bạn và trợ giúp pháp lý” 

trên hệ thống phát thanh địa phương, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật và khả 

năng tiếp cận dịch vụ trợ giúp pháp lý của người dân. 

Đối với tỉnh Bình Phước (cũ), từ năm 2021 đến ngày 30/6/2025, Trung tâm 

Trợ giúp pháp lý nhà nước số 2 đã thụ lý 308 vụ việc, trong đó có 241 vụ liên quan 

đến trẻ em và 67 vụ liên quan đến phụ nữ, đồng thời hoàn thành 291 vụ việc theo 

quy định, góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các nhóm đối tượng dễ bị 

tổn thương. Song song đó, hệ thống các tổ hòa giải ở cơ sở tiếp tục được củng cố, 

kiện toàn theo quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở; trung bình mỗi thôn, ấp, khu phố 

đều duy trì 01 tổ hòa giải với từ 05 đến 07 hòa giải viên, tạo điều kiện giải quyết kịp 

thời các mâu thuẫn phát sinh trong gia đình ngay từ cộng đồng, hạn chế nguy cơ phát 

sinh hoặc tái diễn bạo lực gia đình. 

Thông qua cơ chế phối hợp liên ngành, việc kết nối giữa hoạt động trợ giúp 

pháp lý, hòa giải ở cơ sở và xử lý vụ việc ngày càng chặt chẽ hơn. Sau khi tiếp nhận 

thông tin, các cơ quan chức năng đã chủ động chuyển vụ việc đến cơ quan có thẩm 

quyền hoặc giới thiệu nạn nhân đến các cơ sở trợ giúp pháp lý, cơ sở y tế, tổ chức tư 

vấn, địa chỉ tin cậy tại cộng đồng để được hỗ trợ phù hợp. Đối với các vụ việc có 

dấu hiệu vi phạm pháp luật, cơ quan chức năng kịp thời xác minh, xử lý theo quy 

định; đối với các vụ việc mâu thuẫn gia đình chưa đến mức xử lý hành chính hoặc 

hình sự, chính quyền địa phương, tổ hòa giải và các tổ chức đoàn thể phối hợp tuyên 

truyền, giáo dục, hòa giải, giúp các bên nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi và ổn 

định quan hệ gia đình. 

Từ ngày 01 tháng 7 năm 2025 đến nay, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành 

chính cấp tỉnh và tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 02 cấp, hoạt động 

trợ giúp pháp lý, hòa giải và xử lý các vụ việc bạo lực gia đình tiếp tục được duy trì 

ổn định trên phạm vi toàn tỉnh Đồng Nai (nay là thành phố Đồng Nai). Các quy trình 

phối hợp cơ bản được kế thừa từ hai địa phương trước khi hợp nhất, bảo đảm việc 

tiếp nhận, giải quyết vụ việc không bị gián đoạn trong giai đoạn chuyển tiếp. Qua 
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thực tiễn triển khai cho thấy, Quy chế phối hợp liên ngành đã tạo cơ sở để các cơ 

quan thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, phát huy hiệu quả phối hợp trong bảo vệ 

quyền, lợi ích hợp pháp của nạn nhân, nâng cao chất lượng hòa giải ở cơ sở và xử lý 

kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, góp phần 

giữ gìn an ninh, trật tự và xây dựng môi trường gia đình an toàn, tiến bộ, hạnh phúc. 

2.4. Phối hợp trong thống kê, báo cáo và chia sẻ thông tin 

Thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành và các quy định của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch về chế độ thông tin, báo cáo trong lĩnh vực gia đình, công tác 

thống kê, tổng hợp, chia sẻ thông tin và báo cáo về phòng, chống bạo lực gia đình 

được các sở, ngành, địa phương quan tâm triển khai, từng bước đi vào nền nếp, đáp 

ứng yêu cầu quản lý nhà nước và phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Ủy ban 

nhân dân  hai tỉnh Đồng Nai và Bình Phước (nay là UBND thành phố Đồng Nai). 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với vai trò cơ quan thường trực về công tác 

gia đình đã chủ động hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND 

các cấp thực hiện chế độ thu thập, tổng hợp, báo cáo thông tin theo quy định tại 

Thông tư số 07/2017/TT-BVHTTDL ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch quy định việc thu thập, báo cáo thông tin về gia đình và phòng, 

chống bạo lực gia đình, đồng thời thực hiện nghiêm các quy định của Luật Phòng, 

chống bạo lực gia đình năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành. Hằng năm, Sở 

ban hành văn bản hướng dẫn, biểu mẫu báo cáo, tổng hợp số liệu, theo dõi tình hình 

thực hiện tại các địa phương; định kỳ tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh báo cáo Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch theo quy định. 

Các sở, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương đã chủ động phối 

hợp cung cấp, cập nhật thông tin liên quan đến tình hình bạo lực gia đình, kết quả 

xử lý vụ việc, công tác tuyên truyền, hỗ trợ nạn nhân, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ 

sở và các nội dung có liên quan thuộc phạm vi quản lý của ngành, lĩnh vực. Việc 

trao đổi, chia sẻ thông tin giữa các cơ quan từng bước được thực hiện thường xuyên 

hơn, góp phần bảo đảm tính đầy đủ, khách quan của số liệu, phục vụ công tác đánh 

giá tình hình, xây dựng chính sách và tổ chức triển khai các nhiệm vụ về phòng, 

chống bạo lực gia đình. 

Trong quá trình thực hiện, công tác thống kê, báo cáo không chỉ phục vụ yêu 

cầu quản lý nhà nước mà còn là cơ sở để các cơ quan phối hợp đánh giá hiệu quả 

thực hiện Quy chế, kịp thời phát hiện những khó khăn, bất cập trong tổ chức thực 

hiện để đề xuất giải pháp khắc phục. Thông qua số liệu thống kê và kết quả báo cáo 

định kỳ, các cơ quan chức năng đã có cơ sở theo dõi xu hướng phát sinh các vụ việc 

bạo lực gia đình, đánh giá hiệu quả của các mô hình phòng, chống bạo lực gia đình 

tại cộng đồng, mức độ tiếp cận dịch vụ hỗ trợ của nạn nhân và kết quả thực hiện các 

chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. 

Từ ngày 01 tháng 7 năm 2025 đến nay, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành 

chính cấp tỉnh và tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 02 cấp, công tác 

thống kê, báo cáo và chia sẻ thông tin tiếp tục được duy trì trên phạm vi toàn tỉnh 

Đồng Nai (nay là thành phố Đồng Nai). Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ 

động hướng dẫn các đơn vị, địa phương thực hiện việc tổng hợp số liệu trên cơ sở 
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kế thừa dữ liệu của hai tỉnh Đồng Nai (cũ) và Bình Phước (cũ), bảo đảm tính liên 

tục của hệ thống thông tin, không làm gián đoạn chế độ báo cáo phục vụ công tác 

quản lý nhà nước trong giai đoạn chuyển tiếp. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc tổng hợp, chia sẻ thông tin giữa một 

số cơ quan, đơn vị vẫn còn những hạn chế nhất định như phương thức thống kê chưa 

thật sự đồng bộ, việc cập nhật dữ liệu giữa các ngành có thời điểm còn chậm, một 

số chỉ tiêu thống kê còn có sự khác biệt trong cách tổng hợp, đối chiếu số liệu giữa 

các lĩnh vực. Thực tiễn đó đặt ra yêu cầu cần tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp về 

thông tin, báo cáo, chuẩn hóa quy trình chia sẻ dữ liệu, ứng dụng công nghệ thông 

tin và chuyển đổi số trong quản lý, khai thác dữ liệu về phòng, chống bạo lực gia 

đình, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước đối với tỉnh Đồng Nai (nay là thành phố 

Đồng Nai) sau hợp nhất và phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 

cấp. 

2.5. Phối hợp trong thanh tra, kiểm tra và giám sát 

Thực hiện Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình, 

công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát được các sở, ban, ngành, địa phương quan 

tâm triển khai gắn với chức năng quản lý nhà nước của từng ngành, từng cấp. Hoạt 

động kiểm tra không chỉ tập trung vào việc đánh giá kết quả thực hiện các quy định 

của pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình mà còn chú trọng kiểm tra việc thực 

hiện trách nhiệm phối hợp của các cơ quan, đơn vị theo Quy chế, qua đó kịp thời 

phát hiện những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả 

tổ chức thực hiện. 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với vai trò cơ quan thường trực đã chủ trì, 

phối hợp với các sở, ngành và địa phương lồng ghép nội dung kiểm tra việc thực 

hiện công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia đình trong các chương trình kiểm 

tra hằng năm; đồng thời hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chương trình, kế hoạch và Quy chế phối 

hợp liên ngành tại cơ sở. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc triển khai Luật Phòng, 

chống bạo lực gia đình, công tác tuyên truyền, xây dựng và duy trì các mô hình 

phòng, chống bạo lực gia đình; hoạt động của Ban Chỉ đạo công tác gia đình; việc 

tiếp nhận, xử lý vụ việc; công tác thống kê, báo cáo và thực hiện chế độ thông tin 

theo quy định. 

Các sở, ngành thành viên Quy chế và Ủy ban nhân dân các cấp đã chủ động 

phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, giám sát theo lĩnh vực quản lý; lồng ghép nội 

dung phòng, chống bạo lực gia đình với việc kiểm tra thực hiện Phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, công tác xây dựng gia đình văn hóa, bình 

đẳng giới, bảo vệ trẻ em, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Thông qua 

hoạt động kiểm tra, nhiều địa phương đã kịp thời rà soát, củng cố các mô hình phòng, 

chống bạo lực gia đình tại cộng đồng; chấn chỉnh việc thực hiện chế độ thông tin, 

báo cáo; hướng dẫn tháo gỡ những khó khăn trong tổ chức thực hiện và nâng cao 

năng lực cho đội ngũ cán bộ trực tiếp làm công tác gia đình ở cơ sở. 

Qua công tác thanh tra, kiểm tra và giám sát cho thấy, đa số các cơ quan, đơn 

vị, địa phương đã thực hiện nghiêm túc các nội dung của Quy chế phối hợp liên 
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ngành; trách nhiệm của người đứng đầu và sự phối hợp giữa các ngành từng bước 

được nâng cao; việc lồng ghép nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình vào chương 

trình công tác hằng năm được thực hiện tương đối đồng bộ. Công tác kiểm tra cũng 

góp phần phát hiện và khắc phục kịp thời những tồn tại trong quá trình triển khai 

như việc cập nhật số liệu chưa đồng bộ, chất lượng báo cáo ở một số địa phương 

chưa đáp ứng yêu cầu, hoạt động của một số mô hình phòng, chống bạo lực gia đình 

chưa thật sự thường xuyên hoặc hiệu quả chưa đồng đều giữa các địa bàn. 

Từ ngày 01 tháng 7 năm 2025 đến nay, sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành 

chính cấp tỉnh và tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 02 cấp, công tác 

thanh tra, kiểm tra và giám sát tiếp tục được duy trì trên phạm vi toàn tỉnh Đồng Nai 

(nay là thành phố Đồng Nai) theo hướng kế thừa kết quả triển khai của hai địa 

phương trước khi hợp nhất. Tuy nhiên, việc thay đổi về tổ chức bộ máy, chức năng, 

nhiệm vụ của một số cơ quan và mô hình tổ chức chính quyền địa phương đặt ra yêu 

cầu cần rà soát, điều chỉnh cơ chế phối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát; đồng 

thời xây dựng Quy chế phối hợp liên ngành thống nhất để bảo đảm sự đồng bộ trong 

tổ chức thực hiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về phòng, chống 

bạo lực gia đình trên địa bàn thành phố Đồng Nai trong giai đoạn mới. 

2.6. Đánh giá hiệu quả thực hiện Quy chế và yêu cầu hoàn thiện trong bối 

cảnh thành phố Đồng Nai mới, thực hiện chính quyền địa phương 02 cấp 

Qua tổng kết thực tiễn triển khai Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, 

chống bạo lực gia đình theo Quyết định số 1163/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 

2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (cũ) và Quyết định số 2483/QĐ-UBND 

ngày 10 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước (cũ), có thể khẳng 

định hai Quy chế đã phát huy vai trò là cơ sở pháp lý quan trọng trong việc tổ chức 

thực hiện công tác phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình trên địa 

bàn hai địa phương. Cơ chế phối hợp từng bước được thực hiện đồng bộ, bảo đảm 

sự tham gia của các sở, ban, ngành, đoàn thể và chính quyền địa phương trong công 

tác tuyên truyền, phòng ngừa, phát hiện, tiếp nhận, xử lý vụ việc, bảo vệ và hỗ trợ 

nạn nhân, trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở, thống kê, báo cáo, thanh tra, kiểm tra 

và giám sát việc thực hiện pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình. 

Thông qua việc triển khai Quy chế, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong 

thực hiện nhiệm vụ được phân định rõ hơn; cơ chế phối hợp, trao đổi thông tin giữa 

các ngành ngày càng chặt chẽ; việc lồng ghép nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia 

đình với các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống 

văn hóa, bình đẳng giới, bảo vệ trẻ em và xây dựng gia đình hạnh phúc được triển 

khai tương đối đồng bộ. Công tác quản lý nhà nước về gia đình từng bước được tăng 

cường; nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và Nhân dân đối với công tác 

phòng, chống bạo lực gia đình có nhiều chuyển biến tích cực; nhiều mô hình phòng, 

chống bạo lực gia đình, địa chỉ tin cậy tại cộng đồng, câu lạc bộ gia đình phát triển 

bền vững tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả, góp phần hạn chế các hành vi 

bạo lực gia đình, giữ gìn ổn định xã hội và xây dựng môi trường gia đình an toàn, 

tiến bộ, hạnh phúc. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, qua quá trình triển khai thực hiện cho thấy 
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một số nội dung của hai Quy chế không còn phù hợp với bối cảnh pháp lý và tổ chức 

bộ máy hiện nay. Kể từ khi Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 có hiệu 

lực thi hành và các văn bản hướng dẫn được ban hành, nhiều quy định mới về nguyên 

tắc phối hợp, phòng ngừa, bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân, xử lý hành vi vi phạm, chế độ 

thông tin, báo cáo và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức đã được sửa đổi, bổ sung. 

Trong khi đó, hai Quy chế được ban hành trên cơ sở Quyết định số 21/2016/QĐ-

TTg và các quy định pháp luật trước đây nên chưa được cập nhật đầy đủ theo quy 

định của pháp luật hiện hành. 

Đặc biệt, từ ngày 01 tháng 7 năm 2025 đến nay, thực hiện chủ trương sắp 

xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, hợp nhất tỉnh Đồng Nai và tỉnh Bình Phước thành 

tỉnh Đồng Nai (nay là thành phố Đồng Nai); đồng thời triển khai mô hình chính 

quyền địa phương 02 cấp theo quy định của Trung ương, tổ chức bộ máy, chức năng, 

nhiệm vụ và cơ cấu các cơ quan tham gia phối hợp đã có nhiều thay đổi. Việc đồng 

thời tồn tại Quyết định số 1163/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (cũ) 

và Quyết định số 2483/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước (cũ) dẫn 

đến sự khác biệt về phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng, cơ cấu thành viên tham 

gia phối hợp, đầu mối thực hiện, trách nhiệm của các cơ quan, chế độ thông tin, báo 

cáo và quy trình phối hợp giữa các ngành, không còn phù hợp với yêu cầu tổ chức 

thực hiện thống nhất trên phạm vi toàn tỉnh Đồng Nai sau hợp nhất và mô hình chính 

quyền địa phương 02 cấp. 

Mặt khác, việc thực hiện mô hình chính quyền địa phương 02 cấp đặt ra yêu 

cầu phải rà soát, điều chỉnh cơ chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành cấp tỉnh với 

chính quyền địa phương cấp xã theo hướng xác định rõ đầu mối, phân định rõ trách 

nhiệm, thống nhất quy trình phối hợp và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng 

cơ quan sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy. Đồng thời, yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành 

chính, chuyển đổi số, xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, chia sẻ thông tin giữa các 

cơ quan và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình 

cũng đặt ra những nội dung mới cần được cập nhật, hoàn thiện trong Quy chế phối 

hợp liên ngành, trong khi hai Quy chế hiện hành chưa điều chỉnh hoặc điều chỉnh 

chưa đầy đủ. 

Từ những kết quả thực tiễn nêu trên, có thể khẳng định việc xây dựng và ban 

hành Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, chống bạo lực gia đình thống nhất áp 

dụng trên phạm vi thành phố Đồng Nai là yêu cầu khách quan và cần thiết. Quy chế 

mới cần bảo đảm kế thừa những nội dung còn phù hợp của Quyết định số 1163/QĐ-

UBND và Quyết định số 2483/QĐ-UBND; đồng thời cập nhật đầy đủ các quy định 

của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình năm 2022 và các văn bản hướng dẫn thi 

hành, phù hợp với mô hình tổ chức chính quyền địa phương 02 cấp, chức năng, 

nhiệm vụ của các cơ quan sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy và yêu cầu chuyển đổi số 

trong quản lý nhà nước. Đây là cơ sở quan trọng để tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả công tác phối hợp liên ngành, đáp ứng yêu cầu bảo vệ quyền con người, quyền 

công dân, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững trên 

địa bàn thành phố Đồng Nai trong giai đoạn mới. 

III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ  
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Qua tổng kết thực tiễn thi hành Quy chế phối hợp liên ngành về phòng, 

chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Đồng Nai (cũ) và tỉnh Bình Phước 

(cũ), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhận thấy việc ban hành một Quy chế 

phối hợp liên ngành thống nhất áp dụng trên phạm vi thành phố Đồng Nai là 

yêu cầu khách quan và cần thiết nhằm bảo đảm sự thống nhất trong tổ chức 

thực hiện, phù hợp với các quy định của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình 

năm 2022, các văn bản hướng dẫn thi hành và mô hình tổ chức chính quyền 

địa phương 02 cấp sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính. 

Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phát huy vai trò, trách 

nhiệm của các sở, ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và chính quyền địa 

phương trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình; đồng thời khắc phục 

những khó khăn, bất cập phát sinh do việc đồng thời áp dụng hai Quy chế được 

ban hành trước khi hợp nhất tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch kính đề 

nghị Ủy ban nhân dân thành phố Đồng Nai xem xét ban hành Quyết định ban 

hành Quy chế phối hợp liên ngành trong hoạt động phòng, chống bạo lực gia 

đình trên địa bàn thành phố Đồng Nai thay thế các Quy chế trước đây. 

Quy chế mới cần bảo đảm kế thừa những nội dung còn phù hợp của Quyết 

định số 1163/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Đồng Nai (cũ) và Quyết định số 2483/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2016 

của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước (cũ); đồng thời cập nhật đầy đủ các quy 

định của pháp luật hiện hành, phù hợp với cơ cấu tổ chức bộ máy sau sắp xếp, 

xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, cơ chế phối hợp, chế độ 

thông tin, báo cáo và quy trình xử lý vụ việc, góp phần nâng cao hiệu quả công 

tác phòng, chống bạo lực gia đình, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các 

thành viên gia đình, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển 

bền vững trên địa bàn thành phố Đồng Nai./. 
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